CHƯƠNG I: SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP.
1. Làm quen với tập hợp:
· Quan sát Hình 1: Em hãy kể tên các đồ vật trên mặt bàn?
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· Các đồ vật trên bàn tạo thành một tập hợp.
· Mỗi đồ vật trên bàn được gọi là một phần tử của tập hợp đó
· Ví dụ 1: Hãy kể tên các thành viên trong gia đình? Mỗi thành viên trong gia đình là một phần tử của tập hợp.
· Ví dụ 2: Hãy kể các số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 12.
2. Các ký hiệu:
· Dùng các chữ cái in hoa A, B, C,... để kí hiệu tên tập hợp.
· Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu chấm phẩy ;
· Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.
· Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu là , đọc là “x thuộc A”.
· Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là , đọc là “y không thuộc A”.
· Làm bài Thực hành 1 trang 8 SGK:
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· Làm Bài tập 1 trang 9 SGK:
[image: ]
· Làm Bài tập 2 trang 9 SGK:
[image: ]
3. Cách viết tập hợp: 
· Để viết một tập hợp, thường có 2 cách:
· Liệt kê các phần tử của tập hợp.
· Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.
· Làm bài Thực hành 2 trang 8 SGK:
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· Làm bài Thực hành 3 trang 8 SGK:
[image: ]
· Làm Bài tập 3 trang 9 SGK:
[image: ]
· Làm Bài tập 4 trang 9 SGK:
[image: ]
· Bài tập về nhà:
Bài 1; 2; 3; 4 trang 7 SBT
BÀI 2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN
1. Tập hợp  và *:
· Các số 0; 1; 2; 3; 4; ... là các số tự nhiên. Người ta kí hiệu tập hợp các số tự nhiên là .
Viết tập hợp 
· Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là  *
Viết tập hợp *
· Làm bài Thực hành 1 trang 10 SGK:
[image: ]
· Làm Bài tập 1 trang 12 SGK:
[image: ]
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên:
· Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số.
· Trong hai số tự nhiên a và b khác nhau: 
· Nếu số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b
· Nếu số a lớn hơn số b, ta viết a > b
· Ngoài ra, ta có: 
· Ta viết  để chỉ a < b hoặc a = b
· Ta viết  để chỉ a > b hoặc a = b
· Mỗi số tự nhiên có một số liền sau cách nó một đơn vị.
Ví dụ: số 12 có số liền sau là 13.
· Làm bài Thực hành 2 trang 10 SGK:
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3. Ghi số tự nhiên:
a) Hệ thập phân:
· Kí hiệu  chỉ số tự nhiên có hai chữ số.
 = a x 10 + b
· Kí hiệu  chỉ số tự nhiên có ba chữ số.
 = a x 100 + b x 10 + c
· Ví dụ: 2537 = 2 x 1000 + 5 x 100 + 3 x 10 + 7
· Làm Bài tập 3 trang 12 SGK: 
Biểu diễn số 1 983, 2 756, 2 053.
b) Hệ La Mã: xem thêm trong SGK
· Bài tập về nhà: 
Bài 1; 2; 4 trang 9 SBT

BÀI 3: CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
1. Phép cộng và phép nhân:
Ví dụ: Tìm giá trị và chỉ ra tên gọi của các thành phần trong phép tính sau:
		
		
· Chú ý: Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hay chỉ có một thừa số bằng số, ta có thể thay dấu  bằng dấu 
Ví dụ:  có thể viết  hay 
	 có thể viết 
	 có thế viết 
2. Tính chất của phép cộng và phép nhân:
* Các tính chất:  Với a, b, c  , ta có:
- Tính chất giao hoán:
a + b =  b + a
a.b  = b.a
- Tính chất kết hợp:
(a + b) + c =  a + (b + c)
(a . b). c =  a .(b . c)
-  Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
a . (b + c) =  a .b + a.c
- Tính chất cộng với số 0, nhân với số 1.
a + 0 = a
a . 1 = a
Ví dụ:
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3. Phép trừ và phép chia hết:
a) Phép trừ:
Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho thì ta có phép trừ          
b) Phép chia hết:
Cho hai số tự nhiên a và b  nếu có số tự nhiên  sao cho  thì ta có phép chia hết 
· Chú ý: Phép nhân của có tính chất phân phối của phép trừ:
      

· BÀI TẬP:
Bài tập 1 trang 15 SGK
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Bài tập 2 trang 15 SGK
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Bài tập 4 trang 15 SGK
[image: ]
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Cho tap hop A gém céc s6 tu nhién vifa I6n hon 7 vita nhé hon 15.

a) Hay viét tap hgp A theo céach liét ké cac phén tu.

b) Kiém tra xem trong nhiing s6 10; 13; 16; 19, s6 nao 1a phén tlr thudc tap
hop A, s6 nao khéng thudc tép hop A.

) Goi B 1a tdp hgp céc s6 chén thudc tap hop A. Hay viét tap hop B theo
hai cach.
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3. Hoan thanh bang dudi day vao vé (theo mau).

Tap hop cho béi cach liét ké cac phan tir Tap hop cho bdi tinh chat dac trung

H 1a tap hop cac s6 tu nhién chin khac 0 va
H={(2,4,6;8; 10} nhéhoﬁlfp

M la tap hop cac s6 tw nhién nhé hon 15.
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4. Viét tap hop T gom tén cac thang duong lich trong quy IV (ba thang cudi nam). Trong tap
hop T, nhiing phan tir nao c6 s6 ngay 1a 312
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b) Viét tap hop sau bang céch liét ké cac phan ti: C=fa 0¥ |a < 6}.
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1. Chon ki hiéu thudc (€) hozc khong thudc (¢) thay cho méi .

a) 15N b) 105 [, ) %.N’, @ 100 ™.
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Thay méi chir cai dusi day bang mét sé tu nhién phu hgp trong nhiing
truong hop sau:

a)17,a,blabasélélién tiép tang dan;
b) m, 101, n, p 1a bén s6 tu nhién lién tiép gidm dan.
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Hay so sénh két qua ctia céc phép tinh:

)17 +23va23+17; b) (12+28) +10va 12 +(28+ 10);
17.23va23.17; d)(5.6).3va5.(6.3);
€23.(43+17)va23.43+23.17.
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1. Tinh mét céch hop li:
) 2021 +2022 +2023 +2024 +2025 + 2026 + 2027 + 2028 +2029;
) 30.40.50 . 60.




image14.png
2. Binhdugc mg mua cho 9 quyén vé, 5 cdi bit bi va 2 cyc tay. Gid mdi quyén vo 12 4900 déng;
gid mdi cai but bi 14 2900 ddng; gid mdi cyc thy 12 5000 ddng. Me Binh da mua hét bao
nhiéu tién?
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4. Biétring d9 dai dudng xich dao khoang 40000 km. Khoéng cdch giira thanh phé Ha Noi va
Thanh phé H3 Chi Minh khodng 2000 km. B§ dai dutmg xich dao dai ghp miy lin khoing
cich giita hai thanh phd trén?
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Goi M la tap hgp cac chir céi tiéng Viét c6 mat trong tir“gia dinh”.
a) Hay viét tap hgp M béng cach liét ké cac phan tu.

b) Cac khéng dinh sau ding hay sai?
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1. Cho D la tap hop cac $6 tu nhidn vira 16n hon 5 vira nhé hon 12. Viét tap hop D theo hai
cach r6i chon ki hiéu e, ¢ thich hop thay cho méi . dudi day:

sIlip; 7D, 17llilp; oo, 10flip.
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2. Cho B la tap hop cac s6 tw nhién 1é va 1on hon 30. Trong cac khing dinh sau, khang dinh
nao la dung, khz"ing dinh nao la sai?

a) 31 € B; b)32 € B; €) 2002 ¢ B; d) 2003 ¢ B.
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_ a) Cho tap hop E ={0; 2; 4; 6; 8}. Hay chi ra tinh chét dac trung cho cac phan

tif clia tap hop E va viét tap hop E theo cach nay.

b) Cho tap hop P = {x | x 1a s6 tu nhién va 10 < x < 20}. Hay viét tap hop
P theo cach liét ké tat cd cac phan tu.




